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DANH SÁCH 
CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐĂK BLA 

( Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng 7 năm 2026 của UBND 
Phường Đăk Bla ) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Trình độ 

 học vấn 

Trình độ  

chuyên môn 

1 Đoàn Thị Cúc 09/06/1964 Nữ Tổ dân phố 1 12/12 Trung cấp y 

2 Nguyễn Hoàng Châu 31/08/1980 Nữ Tổ dân phố 1 12/12 
Đại học Lâm 
sinh 

3 Phan Thị Thanh Thu 4/10/1960 Nữ Tổ dân phố 2 12/12 Trung cấp y sĩ 

4 Hoàng Thị Làn 06/08/1957 Nữ Tổ dân phố 2 9/12 
Sơ cấp y tế- 

quân y 

5 Nguyễn Thị Xuân Nữ 24/4/1984 Nữ Tổ dân phố 3  12/12 
Trung cấp 
Kinh tế 

6 Huỳnh Thị Hạnh 27/6/1964 Nữ Tổ dân phố 3 09/12 
ĐD sơ cấp 9 
tháng 

7 Lê Thị Mai Linh 25/1/1972 Nữ Tổ dân phố 4 9/12 Không 

8 Võ Thị Thu Thủy 20/8/1977 Nữ Tổ dân phố 4 9/12 Không 

9 Phạm Thị Thúy Hà 22/2/1997 Nữ Tổ dân phố 5 12/12 
Cao đẳng 

Dược 

10 Văn Long Ngọc Hiệp 2/8/1978 Nữ Tổ dân phố 5 12/12 
Điều dưỡng 
sơ cấp 9 tháng 

11 Đặng Thị Lực 16/5/1964 Nữ Tổ dân phố 6  9/12 
Điều dưỡng 
sơ cấp 6 tháng 

12 Lê Thị Thuỷ 11/6/1987 Nữ Tổ dân phố 6 9/12 Không 

13 Đặng Thị Thế 19/5/1968 Nữ Tổ dân phố 7  9/12 
Điều dưỡng 

sơ cấp 6 tháng 

14 Trần Minh Dũng 04/05/1988 Nam Tổ dân phố 7 9/12 Không 

15 Lê Thị Thanh Hương 29/11/1957 Nữ Tổ dân phố 8  12/12 
Điều dưỡng 
sơ cấp 3 tháng 

16 Trần Cao Thắng 15/02/1986 Nữ Tổ dân phố 8 12/12 
Đại học xây 
dựng 

17 
Nguyễn Thị Xuân 

Kim 
11/5/1964 Nữ Tổ dân phố 9  09/12 

Điều dưỡng 

sơ cấp 6 tháng 

18 
Phạm Thị Thuỳ 
Nhiên 

03/02/1967 Nữ Tổ dân phố 9 09/12 
Điều dưỡng 
sơ cấp 6 tháng 

19 Nguyễn Thị Thu 10/5/1970 Nữ Tổ dân phố 10  09/12 Điều dưỡng 



Thủy sơ cấp 6 tháng 

20 Trần Thị Kim Tuyến 09/11/1973 Nữ Tổ dân phố 10 09/12 
Điều dưỡng 

sơ cấp 6 tháng 

21 Y Nip 22/12/1987 Nữ 
Tổ dân phố    
Plei Rơ hai 1 

12/12 
Trung cấp 
nông nghiệp 

22 Ksor H’Tuyết 14/10/1986 Nữ 
Tổ dân phố  
 Plei Rơ hai 2 

9/12 
Điều dưỡng 
sơ cấp 9 tháng 
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